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Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: MT3

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019

Đơn vị: Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Quản lý đất đai ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1502714 Trang Tấn Tài  25/07/97  MT1525A1   3.22  140  Giỏi  Quản lý đất đai    
 2  B1502755 Hồ Văn Khánh  05/05/95  MT1525A2   3.25  140  Giỏi  Quản lý đất đai    

 Ngành học: Kỹ thuật môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1504116  Đoàn Huỳnh Như  27/09/97  MT1557A1  N  2.55  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 2  C1600081 Nguyễn Thị Diễm Hương  21/12/95  MT1657A1  N  2.88  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 3  C1600082 Nguyễn Văn Minh  29/11/95  MT1657A2   2.64  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 4  C1600085 Trần Ngọc Nghĩa  07/04/95  MT1657A2  N  2.75  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 5  S1600031 Trần Tấn Phong  11/09/85  MT1657A1   2.71  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 6  S1600033 Trần Minh Thuận  17/07/78  MT1657A1   2.80  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    

 Ngành học: Kỹ thuật tài nguyên nước ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1506018 Lê Diễm Phúc  02/08/97  MT15U2A1  N  2.91  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 2  B1506024 Nguyễn Thị Mai Thảo  17/07/97  MT15U2A1  N  2.84  142  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    
 3  B1506054 Trần Thị Trúc Ly  18/06/97  MT15U2A2  N  2.53  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    

 Ngành học: Lâm sinh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1411984  Lê Đăng Khoa Em  09/01/96  MT14V4A1   3.09  140  Khá  Lâm sinh    
 2  B1412055 Danh Trần Chí Công  26/08/96  MT14V4A2   2.29  144  Trung bình  Lâm sinh    
 3  B1500392 Lâm Thị Thảo Nguyên  23/06/96  MT15V4A1  N  2.63  150  Khá  Lâm sinh    
 4  B1506747 Đào Thanh Dũ  22/05/97  MT15V4A1   2.33  142  Trung bình  Lâm sinh    
 5  B1506793 Võ Thị Hồng Cúc  22/06/96  MT15V4A2  N  3.04  140  Khá  Lâm sinh    
 6  B1506794 Nguyễn Ngọc Diễn  22/06/96  MT15V4A2  N  2.78  141  Khá  Lâm sinh    
 7  B1506828 Nguyễn Thị Mộng Thu  22/09/97  MT15V4A2  N  2.76  140  Khá  Lâm sinh    

 Ngành học: Quản lý tài nguyên và môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1508906 Huỳnh Như Phước Tài  22/04/97  MT15X7A1   2.76  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    

 Ngành học: Quản lý tài nguyên và môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1700227 Dương Văn Thái  18/10/95  MT17X7L1   2.62  148  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 2  C1700230 Đỗ Hữu Tiến  11/02/96  MT17X7L1   2.90  148  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 3  C1700232 Trương Anh Trà  25/02/96  MT17X7L1   2.82  148  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 4  C1700236 Nguyễn Hoàng Ân  28/11/96  MT17X7L2   2.65  148  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 5  C1700238 Trần Thị Bảo Anh  28/06/96  MT17X7L2  N  3.42  148  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: MT3
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 6  C1700258 Trần Thị Ngọc Ngân  10/11/96  MT17X7L2  N  3.25  148  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 7  C1700268 Trịnh Ngọc Phúc  04/08/96  MT17X7L2   3.11  148  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    

Tổng số danh sách: 26 sinh viên
  Ngày 19 tháng 08 năm 2019
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